
Mẫu số 01

Nam Nữ 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Mã số Bậc
Hệ số

lƣơng 

Thời điểm xét 

nâng lƣơng 

lần sau theo 

QĐ

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

Thời điểm đề 

nghị xét nâng 

lƣơng

1
Hoàng Thị Ngát 06/03/1997

Giáo viên
ĐHSP

Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt V07.02.26 1 2.1 01/02/2021 V07.02.26 2 2.41 01/02/2024

2

Lê Thị Dung 12/11/1979

Giáo viên

ĐHSP

Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt
Hoàn thành 

xuất sắc NV
V07.02.26 5 3.34 01/02/2021 V07.02.26 5 3.65 01/02/2024

đã ra quyết 

định phục 

vụ nâng 

hạng

Danh sách này có  2  ngƣời.

Đề nghị nâng lƣơng thƣờng xuyên 

 năm 2024

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI 

GIÁO VIÊN QUÝ 1 NĂM 2024

Ghi chú
Trình độ

chuyên môn

Xếp loại CC, VC hàng năm 

(03 năm liên tiếp gần nhất)

Ngạch, bậc, hệ số lƣơng hiện 

hƣởng

Kèm theo BB họp xét nâng lương ngày 11/03/2024 của Trường MN Thanh Xuân Trung

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƢỜNG MN THANH XUÂN TRUNG

Số 

TT
Họ và tên

Năm sinh
Chức 

vụ, 

chức 

danh 
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